ÔN TẬP ĐỊA 12 – HỌC KỲ 1

I/ NỘI DUNG ÔN TẬP

- Vị trí địa lí và lãnh thổ nước ta

- thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

- Thiên nhiên phân hóa đa dạng

- Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Địa lí dân cư – lao động – đô thị hóa

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Ngành nông – lâm – thủy sản

- Ngành công nghiệp

II/ CÂU HỎI ÔN TẬP

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1: Vị trí nuớc ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong nǎm.   C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.

B. có một mùa mưa nhiều và một mùa mưa it.  D. gió mùa Ðông Bắc hoat động ở mùa đông.

Câu 2: Lãnh thổ nuớc ta

A. có biên giới chung với nhiều nuớc.

C. có vùng đất rộng lớn hơn vùng biển
B. nằm hoàn toàn trong vùng xích đạo.

D. có bờ biển dài theo chiều Đông – Tây.
Câu 3: Nước ta nǎm trong khu vuc gió mùa Châu Á nên

A. lượng mưa lớn, độ ẩm cao. 



C. khí hâu có hai mùa rõ rệt.

B. nắng nhiều, tổng bức xạ lớn.



D. nhiệt độ trung bình nǎm cao.

Câu 4: Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA TP HỒ CHÍ MINH (Đơn vị: 0C)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Nhiệt độ của TP Hồ Chí Minh giữa các tháng đều trên 25 0C là do

A.  nằm ở khu vực cận chí tuyến.
B.  chịu ảnh hưởng khối khí nóng.


C.  nằm ở khu vực cận xích đạo.
D.  nằm ở khu vực nhiệt đới ẩm.

Câu 5: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MÍA ĐƯỜNG CỦA CAM-PU-CHIA VÀ LÀO, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	Cam-pu-chia
	1541,0
	629,3
	680,7
	682,7

	Lào
	1749,8
	2069,2
	1191,2
	1157,4


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng mía đường năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Lào?
A. Cam-pu-chia giảm nhanh hơn Lào.
B. Lào giảm nhanh hơn Cam-pu-chia.

C. Lào giảm nhiều hơn Cam-pu-chia.
D. Lào giảm, Cam-pu-chia tăng.

Câu 6: Để phát huy tối đa lợi thế và tạo ra sự liên kết của các vùng, nước ta đã chú trọng tới việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nào sau đây?

   A. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.
   B. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. 

   C. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

   D. Chuyển dịch cơ cấu giữa thành thị và nông thôn. 

Câu 7: Để đẩy mạnh mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nước ta đã chú trọng tới việc chuyển dịch cơ cấu 

   A. lãnh thổ kinh tế.                                                         B. thành phần kinh tế. 

   C. ngành kinh tế.                                                             D. giữa thành thị và nông thôn. 

Câu 8: Nhiều địa phương ở nước ta đang đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp tập trung khu chế xuất là biểu hiện của

   A. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.
B. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 

   C. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.

D. Chuyển dịch cơ cấu giữa thành thị và nông thôn. 

Câu 9: Xu hướng phát triển ngành nông nghiệp của nước ta hiện nay là

   A. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt trong cơ cấu sản xuất.

   B. tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp hàng năm.

   C. phát triển nông nghiệp xanh gắn với xây dựng nông thôn mới.

   D. giảm các sản phẩm của ngành chăn nuôi không qua giết thịt.

Câu 10: Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở các đồng bằng lớn của nước ta chủ yếu là do

A. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.    
B. dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.

C. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.   
D. lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo,

Câu 11: Khó khăn lớn nhất của nước ta về sản xuất cây công nghiệp lâu năm là

A. đất dại bị xâm thực, xói mòn mạnh.                              B. thời tiết, khí hậu biến đổi thất thường.

C. mạng lưới cơ sở chế biến còn nhỏ lẻ.                            D. thị trường thế giới có nhiều biến động.

Câu 12: Sản lượng lúa nước ta tăng nhanh chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Cải tạo đất trồng, áp dụng kỹ thuật và thu hút vốn.

B. Thay đổi giống lúa, thâm canh, lao động có trình độ.

C. Mở rộng diện tích, tặng vụ trồng và tăng năng suất.

D. Thay đổi giống lúa mới, cải tạo đất trồng và tăng vụ.

Câu 13: Dân cư nông thôn của nước ta có đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tỉ lệ cao và ngày càng giảm. 
   B. Chiếm tỉ lệ thấp và ngày càng tăng.

C. Chiếm tỉ lệ thấp và ngày càng giảm. 
   D. Chiếm tỉ lệ cao và ngày càng tăng. 

Câu 14: Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Cửu Long. 

   B. Đồng bằng sông Hồng. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.


  D. Đông Nam Bộ.

Câu 15: Miền núi nước ta dân cư thưa thớt chủ yếu do

A. có nhiều dân tộc ít người, sản xuất nhỏ.                            B. nhiều thiên tai, công nghiệp còn hạn chế.

C. địa hình hiểm trở, kinh tế chậm phát triển.                         D. nhiều đất dốc, giao thông còn khó khăn.

Câu 16: Khu vực đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc chủ yếu do

A. có nhiều làng nghề và các khu công nghiệp.                B. lịch sử quần cư lâu đời, gia tăng dân số cao.

C. kinh tế phát triển, tự nhiên nhiều thuận lợi.                     D. đất trồng tốt, sản xuất nông nghiệp trù phủ
Câu 17: Cho bảng số liệu:

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN, 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

(Đơn vị: USD) 

	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	Thái Lan
	5968,1
	6745,5
	8004,5
	7361,8

	Phi-lip-pin
	3017,5
	3134,1
	3480,0
	3323,6


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với GDP bình quân đầu người năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Phi-lip-pin?
A. Thái Lan tăng ít hơn Phi-lip-pin.
B. Phi-lip-pin tăng chậm hơn Thái Lan.

C. Thái Lan tăng, Phi-lip-pin giảm.
D. Phi-lip-pin tăng, Thái Lan giảm.

Câu 18: Cho bảng số liệu:

0396752282 DÂN SỐ CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

 (Đơn vị: Triệu người) 

	Năm
	2013
	2016
	2019
	2020

	Thái Lan
	66,8
	67,5
	69,7
	69,8

	Việt Nam
	90,7
	93,6
	96,2
	97,6


 (Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) 

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi số dân năm 2020 so với 2013 của Thái Lan và Việt Nam?
A. Thái Lan tăng nhiều hơn Việt Nam.
B. Việt Nam tăng nhiều hơn Thái Lan.
C. Việt Nam tăng chậm hơn Thái Lan.
D. Việt Nam tăng gấp đôi Thái Lan.
Câu 19: Cho bảng số liệu:

0396752282 TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM

(Đơn vị: Triệu USD)

	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	Thái Lan
	401269,4
	456354,3
	544221,8
	501542,7

	Việt Nam
	193928,4
	224042,9
	261779,2
	271798,9


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với GDP năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam?
A. Thái Lan tăng nhanh hơn Việt Nam.
B. Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan.

C. Thái Lan tăng ít hơn Việt Nam.
D. Việt Nam tăng gấp đôi Thái Lan.

Câu 20: Cho bảng số liệu:

0396752282 TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2020

(Đơn vị: ‰)

	Quốc gia
	Bru-nây
	Cam-pu-chia
	In-đô-nê-xi-a
	Lào

	Tỉ lệ sinh
	14
	22
	18
	23

	Tỉ lệ tử
	4 
	6 
	7
	7 


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021) 

Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào sau đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất?
A. Bru-nây.
B. Cam-pu-chia.
C. In-đô-nê-xi-a.
D. Lào.
Câu 21: Cho bảng số liệu:

0396752282 TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A

(Đơn vị: Triệu USD)

	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	In-đô-nê-xi-a
	854953,1
	1014090,4
	1121139,1
	1059146,1

	Ma-lai-xi-a
	298716,0
	321384,1
	364616,1
	337286,9


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với GDP năm 2020 so với năm 2015 của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a?
A. In-đô-nê-xi-a tăng chậm hơn Ma-lai-xi-a.
B. Ma-lai-xi-a tăng chậm hơn In-đô-nê-xi-a.

C. In-đô-nê-xi-a tăng ít hơn Ma-lai-xi-a.
D. Ma-lai-xi-a tăng gấp đôi In-đô-nê-xi-a.

Câu 22: Hình dạng lãnh thổ hẹp ngang theo đông - tây tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nước ta, nhất là


A.  phân hoá khí hậu đa dạng.


B.  có nhiều loại đất thích hợp.   


C.  nhiều tập quán khác nhau.


D.  thống nhất hoạt động trên cả nước.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng với ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta?

A.  Thuận lợi cho nước ta giao lưu, hợp tác phát triển.

B.   Tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng.

C.  Tạo thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình.

D.  Tăng cường giao lưu văn hóa xã hội.

Câu 24: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là hệ sinh thái rừng

A. Nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.
B. Ngập mặn ven biển phát triển trên đất mặn.

C. Gió mùa thường xanh phát triển trên đá vôi.

D. Thưa khô rụng lá phát triển trên đất bazan .

Câu 25: Nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ từ bắc và nam ở nước ta là

A. chiều dài lãnh thổ và gió mùa đông bắc.               B. gió mùa đông bắc và vĩ độ địa lí.

C. vĩ độ địa lí và mặt trời lên thiên đỉnh.           D. mặt trời lên thiên đỉnh và gió mùa đông bắc.

Câu 26: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Nam nước ta là đới rừng

A. cận nhiệt đới gió mùa.                                               B. cận xích đạo gió mùa.

C. ôn đới gió mùa trên núi.                                            D. nhiệt đới ẩm gió mùa.

Câu 27: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc nước ta mang sắc thái

A. nhiệt đới gió ấm mùa.                                             B. cận nhiệt đới gió mùa.

C. xích đạo ẩm gió mùa.                                              D. ôn đới gió mùa trên núi.

Câu 28: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thành

A. vùng núi thấp mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt.              B. nơi có khí hậu tử khô hạn đến ẩm ướt.

C. vùng núi cao, khí hậu mát mẻ quanh năm.              D. khu vực có mưa nhiều, khi hậu mát mẽ.

Câu 29: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm nào?

A. Mùa đông lạnh đến sớm hơn ở các vùng núi thấp.

B. Mùa đông bớt lạnh nhưng khô hạn hơn .

C. Khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình.

D. Mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây, lượng mưa giảm.

Câu 30: Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trên diện rộng chủ yếu ở nước ta hiện nay là

A. nước thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt.                      B. chất thải sinh hoạt của khu dân cư, du lịch

C. chất thải của các hoạt động du lịch biển.                          D. thuốc trừ sâu dư thừa trong nông nghiệp.

Câu 31: Biện pháp nào sau đây để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở nước ta?

A. Chống xói mòn đất và ô nhiễm đất                                    B. Áp dụng biện pháp nông lâm ngư.

C. Chống suy thoái và ô nhiễm đất.                                       D. Ngăn chặn nạn du canh, du cư.

Câu 32: Vấn đề chủ yếu cần quan tâm để bảo vệ đất ở đồi núi nước ta là

A. ngăn chặn sự gia tăng nhiễm phèn, nhiễm mặn. 

B. chống ô nhiễm đất do chất thải độc hại, glây hóa.

C. quản lí chặt chẽ để chống thu hẹp đất nông nghiệp.
D. áp dụng tổng thể các biện pháp chống xói mòn đất.

Câu 33: Lao động của lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp có đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tỉ trọng thấp nhất và đang giảm.
B. Chiếm tỉ trọng cao nhất và đang tăng.

C. Chiếm tỉ trọng cao nhất và đang giảm.
D. Chiếm tỉ trọng thấp nhất và đang tăng.
Câu 34: Ở nước ta, tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao là ở khu vực

A. đồng bằng. 

B. thành thị. 

C. nông thôn. 

D. miền núi. 

Câu 35: Hạn chế của nguồn lao động nước ta là
A. không có kinh nghiệm sản xuất.                                     B. nhân lực trẻ và không chăm chỉ.

C. chất lượng chưa được cải thiện.                                      D. thiếu cán bộ quản lí có trình độ.

Câu 36: Sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta hiện nay phù hợp với

A. xu hướng mở cửa phát triển kinh tế.                               B. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. xu hướng hội nhập kinh trên thế giới.                             D. quá trình đô thị hóa và kinh tế quốc tế
Câu 37: Ở nước ta, lao động ở thành thị thường gắn liền với hoạt động

A. nuôi trồng thủy sản, trồng cây công nghiệp.               B. sản xuất nông nghiệp,khai thác rừng.

C.  khai thác khoáng sản, trồng cây lương thực.              D. sản xuất công nghiệp và các dịch vụ

Câu 38: Khó khăn lớn nhất trong tiến hành đô thị hóa ở nước ta hiện nay là

A. thiểu không gian cho phát triển đô thị.                         B. cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.

C. cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.                           D. cơ sở hạ tầng nước ta còn yếu kém.

Câu 39: Phần lớn dân cư nước ta hiện đang sinh sống ở vùng nông thôn chủ yếu do

A. quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.                               B. sự di dân từ thành thị về nông thôn.

C. điều kiện sống ở nông thôn cao.
                                  D. nhiều ngành phát triển ở nông thôn

Câu 40: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây lãm cho quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây?

A. Mức sống người dân được nâng cao.                                    B. Do ngành kinh tế phát triển mạnh.

C. Quá trình đô thị hóa tự phát mạnh mẽ.                                  D. Công nghiệp hóa phát triển mạnh
Câu 41: Điều kiện thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là

A. nhiều vụng, vịnh nước sâu.                                     B. đường bờ biển dài, nhiều hải sản.

C. có nhiều sông, suối, ao, hồ.                                       D. có nhiều đầm phá và ngư trường.

Câu 42: Nguyên nhân chủ yếu làm suy thoải tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là

A. sự tàn phá của chiến tranh.                                      B. nạn cháy rừng diện ra rộng.

C. tình trạng du canh, du cư.                                       D. khai thác bừa bãi, quá mức.

Câu 43: Công nghiệp nước ta hiện nay .
A. chỉ có khai thác.
B. có nhiều ngành.

C. tập trung ở miên núi.
D. sản phâm ít đa dạng.

Câu 44: Vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta là

A. Nam Trung Bộ.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Đông Nam Bộ.

Câu 45: Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.
B. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.

C. Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp.
D. Giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp.

Phần 2: Chọn đúng/ sai cho các nhận định

Câu 46: Đọc đoạn thông tin và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.

   Sự phân hoá của thiên nhiên theo chiều Đông – Tây đươc thể hiện khá rõ ở vùng đồi núi nước ta. Vùng núi Đông Bắc là nơi có mùa đông lạnh nhất cả nước, về mùa đông nhiệt độ hạ xuống rất thấp, thời tiết hanh khô, thiên nhiên mang tính chất cận nhiệt đới gió mùa. Vùng núi Tây Bắc có mùa đông tương đối ấm và khô hanh, ở các vùng núi thấp cảnh quan mang tính chất nhiệt đới gió mùa, tuy nhiên ở các vùng núi cao cảnh quan thiên nhiên lại giống vùng ôn đới. 

a) Vùng núi Đông Bắc có mùa đông lạnh nhất cả nước do vị trí địa lí kết hợp với hướng núi. 

b) Vùng núi Tây Bắc có mùa đông ấm hơn, khô hanh do vị trí và ảnh hưởng của các dãy núi hướng tây bắc – đông nam đã ngăn cản gió mùa Đông Bắc. 

c) Vùng núi cao Tây Bắc nhiệt độ hạ thấp do gió mùa Đông Bắc kết hợp độ cao địa hình. 

d) Tại các vùng núi cao Tây Bắc có nhiệt độ hạ thấp do địa hình cao hút gió từ các hướng tới. 

Câu 47: Cho thông tin sau:
Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay tương đối đa dạng, có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng công nghệp khai khoáng, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến, chế tạo. Xu hướng này phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế tri thức của nước ta.
a) Giảm tỉ trọng công nghiệp khai khoáng, tăng tỉ trọng nhóm ngành chế biến, chế tạo. 

b) Tỉ trọng của nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng là do có sự phát triển theo hướng tiếp cận công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

c) Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong nhóm ngành công nghiệp nước ta chỉ trú trọng phát triển các ngành mũi nhọn để đáp ứng nhu cầu trong nước. 


d) Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành hiện nay là kết quả của việc chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc phòng. 

Câu 3 .Cho bảng số liệu:

Diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1943-2021

                                                            (Đơn vị: triệu ha)

	Năm
	1943
	2010
	2021

	Tổng diện tích có rừng
	14,3
	13,4
	14,7

	- Diện tích rừng tự nhiên
	14,3
	10,3
	10,1

	- Diện tích rừng trồng
	0,0
	3,1
	4,6


                                                    (Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022)

A. Tổng diện tích có rừng tăng qua các năm. 

B. Diện tích rừng trồng tăng chậm hơn tổng diện tích có rừng. 

C. Tỉ trọng diện tích rừng trồng tăng. 

D. Độ che phủ rừng tăng qua các năm.

Câu 48: Cho bảng số liệu: 

LƯỢNG MƯA CÁC THÁNG TRONG NĂM 2021 TẠI TRẠM KHÍ TƯỢNG ĐÀ NẴNG

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)


	34,7
	32,1
	14,6
	21,4
	2,1
	38,5
	12,5
	93,5
	800,4
	782,8
	271,0
	485,8


(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, NXB Thống kê 2022)

a) Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 9.

b) Mùa mưa kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5.
c) Lượng mưa trung bình năm của Đà Nẵng là 2492,1mm.

d) Lượng mưa lớn vào thu đông chủ yếu do hoạt động của gió mùa và dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 49: Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoǎc sai.

Cho đoạn thông tin:

Như vậy đất nước có chiều dài gấp khoảng 4 lần chiều rộng. Nơi rông nhất chừng 500km nối liền Móng Cái (Quang Ninh) với bắc Ðiên Biên (tỉnh Lai Châu), nơi hẹp nhất - tính ra chưa được 50km là ở khoảng cuối đường 20 trên biên giới Việt Lào với Ðồng Hới (Quảng Bình).

Ở phía ngoài của lãnh thổ đất liền, Việt Nam còn có thêm luc địa và vô sô các đảo và quần đảo lớn nhỏ bao bọc.

(Nguồn: Viêt Nam - Lãnh thổ và các vùng Địa li- Lê Bá Thảo - NXB Dân Trí)

a) Nước ta kéo dài theo chiều đông - tây.

b) Nuớc ta kéo dài theo chiều bắc - nam.

c) Nơi hẹp nhất củaa nuớc ta ở miền Trung.

d) Việt Nam có nhiều đảo và quần đảo.

Câu 50: Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 – 2021

	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Diện tích (nghìn ha)
	7828,0
	7705,2
	7469,9
	7278,9
	7238,9

	Sản lượng (nghìn tấn)
	45091,0
	42738,9
	43495,4
	42764,8
	43852,6


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)

a) Diện tích lúa của nước ta giảm qua các năm.

b) Sản lượng lúa của nước ta ổn định qua các năm.
c) Diện tích lúa giảm chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
d) Năng suất lúa nước ta năm 2021 so với năm 2015 tăng 3,0 tạ/ha.
Câu 51: Cho bảng số liệu

Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1999-2021

	
	1999
	2009
	2019
	2021

	Quy mô dân số (triệu người)
	76,5
	86,0
	96,5
	98,5

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,51
	1,06
	1,15
	0,94


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, năm 2022)

a) Quy mô dân số nước ta giảm liên tục qua các năm. 

b) Tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất năm 2021. 

c) Tỉ lệ gia tăng dân số giảm, quy mô dân số tăng do dân số đông, số người trong độ tuổi sinh đẻ ít. 

d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1999-2021. 
Phần 3: Trả lời ngắn

Câu 52: Nước ta có 54 dân tộc sinh sống ở khắp các vùng lãnh thổ của đất nước, nhiều nhất là dân tộc Việt (Kinh) là 82,9 triệu người, các dân tộc khác là 13,18 triệu người. Như vậy người dân tộc ít người chiếm tỉ trọng là bao nhiêu phần trăm trong tổng số dân? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). (Theo niên giám thống kê năm 2020). 
Câu 53: Năm 2021, nước ta có sản lượng thủy sản khai thác là 3,9 triệu tấn và sản lượng thủy sản nuôi trồng là 4,9 triệu tấn. Tính tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %).

Câu 54: SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

 (Đơn vị: triệu kwh)

	Năm
	2010
	2015
	2017
	2019
	2020

	Nhà nước
	67 678
	133 081
	165 548
	184202
	190412

	Ngoài Nhà nước
	1 721
	7 333
	12 613
	19713
	24100

	Đầu tư nước ngoài
	22 323
	17 535
	13 432
	23508
	20898


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

       Năm 2020, thành phần kinh tế Ngoài Nhà nước chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu sản lượng điện phát ra theo thành phần kinh tế của nước ta? (lấy tới số thập phân thứ nhất) 

Câu 55: Biết rằng bản đồ có tỉ lệ là 1: 2 000 000 và khoảng cách từ Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) tới Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đo được trên bản đồ là 7,5 cm. Hãy cho biết khoảng cách thực tế từ Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đến Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).

Câu 56: Cho bảng số liệu:
Lưu lượng dòng chảy tháng tại trạm Hà Nội trên sông Hồng
(Đơn vị.m’/s)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lưu
Lượng
	1022
	905
	853
	1004
	1578
	3469
	5891
	6245
	4399
	2909
	2024
	1285


Căn cứ vào báng số liệu trên, tính lưu lượng dòng chảy trung bình năm tại trạm Hà Nội trên sông Hồng ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m3/s).
Câu 57: Cho bảng số liệu:

Lượng mưa các tháng tại Huế năm 2022 (Đơn vị: mm)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	95,6
	70,8
	128,3
	381
	157,3
	33,8
	61,3
	157,5
	448,8
	1366,5
	226,4
	786,6


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2022, NXB thống kê Việt Nam, 2023)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tổng lượng mưa của Huế năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mm).

Câu 58: Tổng diện tích rừng của nước ta năm 2021 là 14,8 triệu ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 10,2 triệu ha. Tính tỉ lệ diện tích rừng trồng trong tổng diện tích rừng? (Làm tròn đến 1 chữ số thập phân của %) 

Câu 59: Năm 2021, quy mô dân số nước ta là 95,8 triệu người; tỉ lệ dân thành thị nước ta là 38,2% (niên giám thống kê năm 2021). Vậy số dân thành thị nước ta năm 2022 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của triệu người)

Phần 4: tự luận

Cho bảng số liệu :

       SẢN LƯỢNG DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2021

	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Dầu thô (triệu tấn)
	15,0
	18,7
	11,4
	10,9

	Điện (tỉ kWh)
	91,7
	157,9
	231,5
	244,9


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, NXB Thống kê, 2022)

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng dầu thô và địa của nước ta giai đoạn 2010-2021 và nhận xét?
--------------------------------------
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